
Danh sách Đồng Hương Phật Tử Saint Louis and Illinoise   

phát tâm ủng hộ Miền Trung Việt Nam 

Ngày 20 Tháng 10  đến ngày 7 Tháng 11   năm 2020 
 

 

STT 

 

Họ Tên 

 

Đơn vị 

Cash 

or 

Check 

 

Số tiền 

 

City/ State 

1 Cô Hà                                           Chùa Phật Từ Cash $. 200.00                      St Louis 

2 Cô Diễm                                      Chùa Phật Từ                                   Cash $. 200.00                      St Louis 

3 Cô Hoa                                    Florida Cash $. 100.00                      St Louis 

4 Cô Hoa Phát                                bạn cô Diễm Cash $. 50.00 St Louis 

5 Cô Trang                  Em cô Bích  Cash $. 50.00 St Louis 

6 Cô Bích                                       Chùa Phật Từ  Cash $. 100.00 St Louis 

7 Chị Vân                                       Chùa Phật Từ Cash $. 200.00 St Louis 

8 Cô Lan                                    St. Louis Housing Cash $. 50.00 St Louis 

9 Cô Diệu Đạo                               Chùa Phật Từ Cash $. 50.00 St Louis 

10 Cô Trần Hồng Loan                   Chùa Phật Từ Cash $. 20.00 St Louis 

11 Cô Hồng                                        Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

12 Cô Thân Huyễn                          Chùa Phật Từ Check  $. 100.00 St Louis 

13 Cô Tuyết                                    Chùa Phật Từ Cash $. 50.00 St Louis 

14 Cô Lệ                    bạn Cô Diệu Thảo Cash $. 200.00 St Louis 

15 Cô Sang                                        bạn Cô Diệu Minh Cash $. 50.00 St Louis 

16 Cô Diệu Minh                              Chùa Phật Từ Cash $. 200.00 St Louis 

17 Cô Diệu Thảo                              Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

18 Cô Phấn                                        Bạn Cô Bích  Cash $. 200.00 St Louis 

19 Phật Tử Thuận + Lợi         Chùa Phật Từ Cash $. 200.00 St Louis 

20 G/đ Cô Chơn Thái  + Minh Bảo          Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

21 Cô La Ái                                                Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

22 G/đ Cô Huệ Lượng + Quang Thọ           Chùa Phật Từ Cash $. 2,000.00 St Louis 

23 Cô Tư Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

24 Cô Huệ Tú Chùa Phật Từ Cash $. 500.00 St Louis 

25 G/đ Cô Nguyên Hạnh + Cường   Chùa Phật Từ Cash $. 200.00 St Louis 

26 Cô Mi trần                                      bạn cô Nguyên Hạnh Cash $. 100.00 St Louis 

27 Cô Diễm Nguyễn                           bạn cô Nguyên Hạnh Cash $. 100.00 St Louis 

28 Cô Hà Huỳnh                               bạn cô Nguyên Hạnh Cash $. 200.00  St Louis 

29 Chủ  mới và cũ                                    Tiệm Nail Time  Cash $.150.00 St Louis 

30 Cô Liên                                                  Chùa Phật Từ Cash $. 50.00 St Louis 

31 Cô Kiều                                                     Chùa Phật Từ Cash $. 50.00 St Louis 

32 Cô Diệu Hoàng                                        Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

33 G/đ Cô Thân Chơn+Thân Toàn    Chùa Phật Từ Cash $. 400.00 Illinois 

34 Gia đình Chú Thái                                 Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

35 Cô Thanh - Diệu Tịnh                            Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

36 Gia đình Chú Quảng Bát                       Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

37 Cô Tuyết Trần                                      bạn Chị Thanh Cash $. 200.00 St Louis 

38 Cô Nga Dương                                       bạn Chị Thanh Cash $. 100.00 St Louis 

39 Cô Mai Nguyễn                                     bạn Chị Thanh Cash $. 50.00 St Louis 

40 Gia đình Cô Chú Lâm – Thảo              Chùa Phật Từ Cash $.100.00 St Louis 

41 P/T Nga Lâm (Quảng Ngộ )                          Chùa Văn Thù Cash $. 100.00 St Louis 

42 P/T Quốc Trần                                               Chùa Văn Thù Cash $.100.00 St Louis 



43 P/T Phụng                                                      Chùa Văn Thù Cash $.100.00 St Louis 

44 P/T Quảng Dung                                           Chùa Văn Thù Cash $.100.00 St Louis 

45 P/T Quảng Tín                                               Chùa Văn Thù Cash $.30.00 St Louis 

46 P/T Thị Phú                                                   Chùa Văn Thù Cash $.20.00 St Louis 

47 P/T Tân và Xuân                                           Chùa Văn Thù Cash $. 20.00 St Louis 

48 P/T Quảng Sơn                                              Chùa Văn Thù Cash $.40.00 St Louis 

49 Nguyên Hậu                                             Chùa Văn Thù Cash $.20.00 St Louis 

50 Quảng Như                                              Chùa Văn Thù Cash $.20.00 St Louis 

51 Quảng Tấn                                               Chùa Văn Thù Cash $.20.00 St Louis 

52 Quảng Thiện                                            Chùa Văn Thù Cash $.50.00 St Louis 

53 Em quen Quảng Dung                            Chùa Văn Thù Cash $.20.00 St Louis 

54 Cô  Lợi Nguyễn   (Diệu Quý )              Chùa Văn Thù Cash $. 40.00 St Louis 

55 Gia đình Hoàng + Hoa + Lena              Chùa Phật Từ Cash $.130.00 St Louis 

56 Anh Hải Ty -Tố Quyên -Tony -Tina   Chùa Phật Từ Cash $. 400.00 St Louis 

57 Gia đình Thảo ( Thân Hiếu)                 Chùa Phật Từ Cash $.200.00 St Louis 

58 Cô Hằng  Mẹ Tài Trí                                             Chùa Phật Từ Cash $.50.00 St Louis 

59 Trần Thị Hóa ( Bửu Liên)                  bạn chị Phỉ Cash $.50.00 St Louis 

60 Chị Phỉ                                              Chùa Phật Từ Cash $.100.00 St Louis 

61 Chi  của Chị Phỉ                               Chùa Phật Từ Cash $.50.00 St Louis 

62 Chị  Thy                                             Tiệm Nail Ladu Cash $. 100.00 St Louis 

63 Chị Giang                                           Tiệm Nail Ladu Cash $.100.00 St Louis 

64 Chị Nương                                          Tiệm Nail Ladu Cash $.50.00 St Louis 

65 Chị An                                                Tiệm Nail Ladu Cash $.50.00 St Louis 

66 Chị Oanh                                            Tiệm Nail Ladu Cash $.20.00 St Louis 

67 Chị Mỹ                                                Tiệm Nail Ladu Cash $.10.00 St Louis 

68 Chị Hai                                                Tiệm Nail Ladu Cash $.10.00 St Louis 

69 Chị Xa                                                  Tiệm Nail Ladu Cash $.10.00 St Louis 

70 Chị Thu                                                Tiệm Nail Ladu Cash $.10.00 St Louis 

71 Chị Tran                                               Tiệm Nail Ladu Cash $.20.00 St Louis 

72 Chị Thủy                                             Tiệm Nail Ladu Cash $.10.00 St Louis 

73 Chị Sương                                            Tiệm Nail Ladu Cash $.10.00 St Louis 

74 Chị Nga                                                Tiệm Nail Ladu Cash $.50.00 St Louis 

75 Chị Hương                                           Tiệm Nail Ladu Cash $.50.00 St Louis 

76 Chị Sương                                            Tiệm Nail Ladu Cash $.100.00 St Louis 

77 Ông Bà Lanh                                       Tiệm Nail Ladu Cash $.100.00 St Louis 

78 Chị Dung + Tuấn                                Tiệm Nail Ladu Cash $.100.00 St Louis 

79 Trà Lê + Nghĩa Lê + Tình Đoàn           Chùa Văn Thù Check $. 500.00 Illinois 

80 Gia đình Thân Thức+Thân Dung    Chùa Phật Từ Check $.200.00 Illinois 

81 Gia đình Cô Phương + Phụng            bạn cô Nguyên Hạnh Check $. 200.00 St Louis 

82 Gia kính Cô Kimberly Tran  Chùa Phật Giác Check  $. 400.00 Houston 

83 Gia đình Chị Hiền  Chùa Phật Từ Check $.100.00 Saint Charles 

84 Cô Hạnh bạn cô Nguyên Hạnh Cash $. 100.00 St Louis 

85 Cô Bính bạn cô Nguyên Hạnh Cash $. 100.00 St Louis 

86 David Xa Quê Chùa Phật Từ check $. 100.00 St Louis 

87 Châu Nguyễn Chùa Phật Từ Cash $. 40.00 St Louis 

88 Gia đình Cô Thân Vi Chùa Phật Từ Cash $. 200.00 St Louis 

89 Gia đình Chú Lợi + Thuận Chùa Phật Từ Cash $. 300.00 St Louis 

90 Chú Trung Lê Chùa Phật Từ Cash $. 100.00 St Louis 

91 Chú   Phúc Hùng Bạn chú Trung Cash $. 20.00 St Louis 

92 Chú Lương Châu Bạn chú Trung Cash $. 20.00 St Louis 



93 Cô Thân Huyễn Chùa Phật Từ Check $. 100.00 St Louis 

94 Cô Não Chùa Phật Từ Cash $. 50.00 St Louis 

95 Cô Thân Hạnh Chùa Phật Tâm Check $. 100.00 NJ 

96 Cô Lan Thanh  Con cô Nã Cash $.50.00 St Louis 

97 Cô Lâm Tuyết Phương  Bạn cô Hương  Cash $.200.00 St Louis 

98 Chú Dũng  Bạn Chú Thái Cash  $. 100.00 St Louis 

99 Bác mẹ Cô Trang    Cash  $. 100.00 St Louis 

100 Phật tử vô danh   Cash  $. 300.00 St Louis 

      

 

 Total Cash:    $.11,260.00  

 Total Check:   $.1,800.00  

 Grand Total:   $.13,060.00  

      

 


